
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

232182-2 Lò xo lá 6096D Cordless Driver Drill 012 1

232182-2 Lò xo lá 6204D CORDLESS DRIVER DRILL 009 1

232182-2 Lò xo lá 6214D CORDLESS DRIVER DRILL 009 1

232182-2 Lò xo lá 6226D Cordless Driver Drill 006 1

232182-2 Lò xo lá 6227D Cordless Driver Drill 006 1

232182-2 Lò xo lá 6228D Cordless Driver Drill 006 1

232182-2 Lò xo lá 6260D Cordless Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá 6261D Cordless Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá 6270D Cordless Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá 6271D Cordless Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá 6280D Cordless Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá 6281D Cordless Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá 6328D CORDLESS DRIVER DRILL 13MM 006 1

232182-2 Lò xo lá 8270D Cordless Percussion Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá 8271D Cordless Hammer Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá 8280D Cordless Percussion Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá 8281D Cordless Hammer Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá BDF343 Cordless Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá BDF440 Cordless Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá BDF442 Cordless Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá BDF445 Cordless Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá BDF446 Cordless Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá BDF450 Cordless Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá BDF452 Cordless Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá BDF453 Cordless Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá BDF456 Cordless Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá BDF459 Cordless Driver Drill 011 1

232182-2 Lò xo lá BHP343 Cordless Hammer Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá BHP440 Cordless Hammer Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá BHP446 Cordless Hammer Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá BHP450 Cordless Hammer Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá BHP453 Cordless Hammer Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá BHP456 Cordless Hammer Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá DDF343 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

005 1

232182-2 Lò xo lá DDF446 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

020 1

232182-2 Lò xo lá DDF453 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

005 1

232182-2 Lò xo lá DDF456 Cordless Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá DDF459 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

011 1

232182-2 Lò xo lá DDF480 Cordless Driver Drill 011 1

232182-2 Lò xo lá DDF482 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

018 1

232182-2 Lò xo lá DDF485 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

015 1

232182-2 Lò xo lá DF347D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

005 1

232182-2 Lò xo lá DF457D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

005 1

232182-2 Lò xo lá DF488D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B 011 1



ằng Pin

232182-2 Lò xo lá DHP343 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

005 1

232182-2 Lò xo lá DHP446 Cordless Hammer Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá DHP453 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

005 1

232182-2 Lò xo lá DHP456 Cordless Hammer Driver Drill 020 1

232182-2 Lò xo lá DHP459 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

011 1

232182-2 Lò xo lá DHP480 Cordless Hammer Driver Drill 011 1

232182-2 Lò xo lá DHP482 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

018 1

232182-2 Lò xo lá DHP485 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

015 1

232182-2 Lò xo lá HP347D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

005 1

232182-2 Lò xo lá HP457D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

005 1

232182-2 Lò xo lá HP488D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

011 1

232182-2 Lò xo lá MT070 Cordless Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá MT071 Cordless Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá MT080 Cordless Hammer Driver Drill 005 1

232182-2 Lò xo lá MT081 Cordless Hammer Driver Drill 005 1
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